
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 
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 cơ sở
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Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

241015-

0027

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy
272477594

Số 46F1, 

đường N4, tổ 

4, KP 1, 

phường Bửu 

Long, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Bảo An

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9626/GP

P
31/10/2024 31/10/2027

2

H19.12-

241014-

0018

Đồng Thị 

Hoàng 

Giang

272270075

53/76, tổ 16, 

KP 6, 

phường Tân 

Biên, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Minh 

Châu 6

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9625/GP

P
31/10/2024 31/10/2027

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 59 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1374/QĐ-SYT ngày 31 tháng 10 năm 2024)
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sơ
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3

H19.12-

241011-

0010

ĐiNH THỊ 

XUÂN 

KHUYÊN

075191012

969

346/69, tổ 

10, KP 1, 

phường Tân 

Hòa, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Xuân An

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9624/GP

P
31/10/2024 31/10/2027

4

H19.12-

241014-

0025

LÊ THỊ 

LINH

038192020

808

521/83/79, tổ 

29, KP 8A, 

phường Long 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Ngọc 

Linh 

Pharmacy

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9623/GP

P
31/10/2024 31/10/2027

5

H19.12-

241022-

0025

Hồ Trí Toàn 272496315

I1 Đồng 

Khởi, khu 

phố 4, 

phường Tân 

Hiệp, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Công ty 

CPDP 

Pharmaci

ty - Nhà 

thuốc 

Pharmaci

ty số 789

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, sinh 

phẩm. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9621/GP

P
31/10/2024 31/10/2027

2
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6

H19.12-

241021-

0009

NGUYỄN 

THỊ MINH 

TRANG

075193012

211

16/23, KP 8, 

phường Long 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Hoàng 

Quân

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9620/GP

P
31/10/2024 31/10/2027

7

H19.12-

240913-

0016

TRẦN 

BẢO 

NGỌC

075300000

760

2362, Hùng 

Vương, ấp 

Sơn Hà, xã 

Vĩnh Thanh, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Hiền 

Nghĩa 8

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9619/GP

P
31/10/2024 31/10/2027

8

H19.12-

241024-

0017

Nguyễn Thị 

Trà My
271936605

Tờ số 14, 

thửa số 114, 

tổ 7, KP 3, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc Sĩ 

Mẫn 

Trảng 

Dài

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

6462//GP

P
31/10/2024 31/10/2027

đánh 

giá 

duy 

trì
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Họ 
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9

H19.12-

241023-

0002

DƯƠNG 

THỊ 

PHƯƠNG 

TRANG

271719604

277, Hoàng 

Tam Kỳ, KP 

5A, phường 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Phương 

My

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

6514//GP

P
31/10/2024 31/10/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

10

H19.12-

241015-

0003

Nguyễn Thị 

Thanh Thúy
271459846

8/10B, 

Huỳnh Văn 

Nghệ, KP 3, 

phường Bửu 

Long, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Thanh 

Thúy

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

6445//GP

P
31/10/2024 31/10/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

4
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11

H19.12-

240930-

0018

Nguyễn Thị 

Mỹ Lan
272327279

Số 153, 

đường Phùng 

Hưng, KP 

Long Đức 1, 

phường Tam 

Phước, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Công ty 

CPDP 

FPT 

Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Nhà 

thuốc 

Long 

Châu 360

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, sinh 

phẩm, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

6456//GP

P
31/10/2024 31/10/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

12

H19.12-

241018-

0005

NGUYỄN 

TRUNG 

HIẾU

740920046

63

Tổ 15, khu 

phố 8, thị 

trấn Tân 

Phú, huyện 

Tân Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc chi 

nhánh 

Công ty 

Cổ phần 

Healthcar

e YBL - 

PKĐK 

Vạn 

Thành 

Sài Gòn

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9001//GP

P
31/10/2024 31/10/2027

điều 

chỉnh

5
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13

H19.12-

240926-

0012

Trần Đăng 

Quang
272266761

248, Phan 

Trung, KP 2, 

phường Tân 

Tiến, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc Nhi 

khoa SG 

Biên Hòa

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

6432//GP

P
31/10/2024 31/10/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

14

H19.12-

241014-

0019

Nguyễn 

Huỳnh Yến 

Nhi

751960024

98

Số 626, 

đường Lê 

Duẩn, khu 

Cầu Xéo, thị 

trấn Long 

Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Công ty 

CPDP 

FPT 

Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Nhà 

thuốc 

Long 

Châu 

1981

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

9561//GP

P
31/10/2024 31/10/2024

điều 

chỉnh

Tổng cộng: 14 cơ sở
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